
 
 

 

LỊCH GIAO NHẬN THỰC PHẨM HÀNG 

NGÀY 
Tháng 09 /2025 

 

 

 
Thời 

gian 
Thành phần 

Tuần I 

Từ ngày 01 đến 06/9 

Tuần II 

Từ ngày 08 đến 13/9 
Tuần III 

Từ ngày 15 đến 20/8 

Tuần IV 

Từ ngày 22 đến 27 

 

 

7 h 

 sáng 

hàng 

ngày 

BGH Nguyễn Thị Hương Trương Thị Bích Ngọc Nguyễn Thị Hương Trương Thị Bích Ngọc 

Giáo viên 

Lớp MGL - A1 Lớp MGL - A2 Lớp MGL - A3                 Lớp MGL - A4 

 

Lê Thị Hiền 

     Nguyễn Thu Thủy  

 

Nguyễn Thị Thủy 

Đỗ Thị Thúy Nga 

Nguyễn Minh Lệ   
 Nguyễn ThịTâm 

Vũ Minh Hồng 

NguyễnThi Hương 

Nhân viên 

Nuôi dưỡng 

Nguyễn Thị Thảo 

Nguyễn Thị Huyền 

Đào Thị Phương 

Nguyễn Thị Hoa 

Nguyễn Thị Huệ 

Nguyễn Thị Vân Khánh 

Nguyễn Thị Thảo 

Nguyễn Thị Huyền 

Khác 

                                             

                                           Nguyễn Thị Hồng Thắm  - Thủ kho 

                                           Đoàn Thị Thơm  - Kế Toán 

                                                     Dương Thị Thu Hương - Nhân viên Y tế 

 

 

 



 

 

 

 

LỊCH GIAO NHẬN THỰC PHẨM HÀNG NGÀY 
Tháng 12 /2025 

 

 

Thời 

gian 

Thành 

phần 
Thứ 

Tuần I 

Từ ngày 01 đến 

06/12 

Tuần II 

Từ ngày 8 đến 13/12 

Tuần III 

Từ ngày15 đến  

20/12 

Tuần IV 

Từ ngày 22 đến 27/12 

 

 

 

6h30 

 sáng 

hàng 

ngày 

BGH 
Cả 

tuần 

Trương Thị Bích 

Ngọc 
Nguyễn Thị Hương 

Trương Thị Bích 

Ngọc 
Nguyễn Thị Hương 

Giáo 

viên 

Thứ 

2 

Lớp MGB – C1 

 

Lớp NT – D2 

 

Lớp MGL – A4 Lớp MGN – B4 

Thứ 

3 

Lớp MGB – C2 

 

Lớp NT – D3 

 

Lớp MGL - A5 

 

Lớp MGB – C1 

 

Thứ 

4 

Lớp MGB - C3 

 

Lớp MGL - A1 Lớp MGN – B1 

 

Lớp MGB – C2 

 

Thứ 

5 

Lớp MGB – C4 

 

Lớp MGL – A2 Lớp MGN – B2 Lớp MGB - C3 

 

Thứ 

6 

Lớp NT – D1 

 

Lớp MGL – A3 Lớp MGN – B3 Lớp MGB – C4 

 



NVND 
Cả 

tuần 

Nguyễn Thị Vân 

Khánh 

Nguyễn Thị Thảo 

Nguyễn Thị Huyền 

Đào Thị Phương 

Nguyễn Thị Hoa 
Nguyễn Thị Vân Khánh 

Khác 
Cả 

tuần 

                                           Nguyễn Thị Hồng Thắm  - Thủ kho 

                                           Đoàn Thị Thơm  - Kế Toán 

                                                     Dương Thị Thu Hương - Nhân viên Y tế 

 

 

UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG 

TRƯỜNG MẦM NON TRÀNG AN 
 

 

LỊCH GIAO NHẬN THỰC PHẨM HÀNG NGÀY 
Tháng 12 /2025 

 
Thời 

gian 
Thành phần 

Tuần I 

Từ ngày 01 đến 06/12 

Tuần II 

Từ ngày 8 đến 13/12 

Tuần III 

Từ ngày15 đến  20/12 

Tuần IV 

Từ ngày 22 đến 27/12 

 

 

7 h 

 sáng 

hàng 

ngày 

BGH Nguyễn Thị Hương Trương Thị Bích Ngọc Nguyễn Thị Hương 

 

Trương Thị Bích Ngọc 

 

Giáo viên 

Lớp MGL- A2 
 

Lớp MGL- A3 
 

Lớp MGL - A4 
 

Lớp MGN - B1 

 

 

Nguyễn Thủy 

Thúy Nga 

Nguyễn Tâm 

Minh Lệ 

 

Minh Hồng 

Thu Hương 

 

 

Vũ Hải Ly 

Lương Hiền 

Nhân viên 

Nuôi dưỡng 

Nguyễn Thị Huệ 

Nguyễn Thị Vân Khánh 

Nguyễn Thị Thảo 

Nguyễn Thị Huyền 

Đào Thị Phương 

Nguyễn Thị Hoa 

 

Nguyễn Thị Huệ 



Nguyễn Thị Vân Khánh 

 

Khác 

                                             

                                           Nguyễn Thị Hồng Thắm  - Thủ kho 

                                           Đoàn Thị Thơm  - Kế Toán 

                                                     Dương Thị Thu Hương - Nhân viên Y tế 

 

 

                                     

UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG 

TRƯỜNG MẦM NON TRÀNG AN 
 

 

LỊCH GIAO NHẬN THỰC PHẨM HÀNG NGÀY 
Tháng 01/2026 

 
Thời 

gian 
Thành phần 

Tuần I 

Từ ngày 01 đến 06/12 

Tuần II 

Từ ngày 8 đến 13/12 

Tuần III 

Từ ngày15 đến  20/12 

Tuần IV 

Từ ngày 22 đến 27/12 

 

 

7 h 

 sáng 

hàng 

ngày 

BGH Nguyễn Thị Hương Trương Thị Bích Ngọc Nguyễn Thị Hương 

 

Trương Thị Bích Ngọc 

 

Giáo viên 

Lớp MGN-B2 

 

Lớp MGN-B3 

 

Lớp MGN-B4 

 

Lớp MGB C1 

 
Hoài Thu 

Thu Hằng 
Nguyễn Nhất 

Hoàng Dung 

Phạm Huyền 

Thu Hoài 

Nguyễn Thanh 
 

Nhân viên 

Nuôi dưỡng 

Nguyễn Thị Thảo 

Nguyễn Thị Huyền 

Đào Thị Phương 

Nguyễn Thị Hoa 

 

Nguyễn Thị Huệ 

Nguyễn Thị Thảo 

Nguyễn Thị Huyền  



Nguyễn Thị Vân Khánh 

 

Khác 

                                             

                                           Nguyễn Thị Hồng Thắm  - Thủ kho 

                                           Đoàn Thị Thơm  - Kế Toán 

                                                     Dương Thị Thu Hương - Nhân viên Y tế 

 

 

 

                  

 


